
UBND TỈNH TÂY NINH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 

 
                  /SYT-NV                            Tây Ninh, ngày       tháng 11 năm 2021 

V/v Hướng dẫn tạm thời quy trình 

xử lý khi có F0 tại cộng đồng và  

doanh nghiệp, tại Cơ sở y tế. 

 

                             Kính gửi:           

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

 - TTYT các huyện, thị xã, thành phố;  

 - Sở Lao động, Thương binh và xã hội; 

 - Ban Quản lý khu kinh tế; 

 - Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

 

Nhằm triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế 

hướng dẫn tạm thời quy trình xử lý khi có F0 tại cộng đồng và doanh nghiệp và cơ 

sở y tế, cụ thể như sau: 

I. Tại cộng đồng 

 Thực hiện xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên hoặc xét nghiệm định kỳ cho 

các đối tượng có nguy cơ cao theo quy định, xử lý đúng quy trình khi phát hiện 

trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật 

Real-time RT-PCR (F0). Quy trình xử lý F0 tại cộng đồng như sau: 

* Bước 1: Cách ly tạm các trường hợp có kết quả dương tính với 

SARS-CoV-2 xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc RT- 

PCR; lấy mẫu đơn làm xét nghiệm RT- PCR để khẳng định. 

* Bước 2: Đánh giá tình trạng sức khỏe của F0 

 - Trường hợp F0 có nguy cơ: Nếu phát hiệu F0 có bệnh lý nền, có thai, 

người trên 50 tuổi, dưới 1 tuổi hoặc có dấu hiệu suy hô hấp (thở nhanh hoặc khó 

thở hoặc SpO2 < 96%): liên hệ Trạm Y tế lưu động nơi F0 cư trú hoặc Trạm Y tế 

xã, phường, thị trấn hoặc Trung tâm Y tế huyện, thành phố, thị xã  hoặc  để cơ quan 

quản lý thực hiện chuyển F0 đến bệnh viện có chức năng thu dung điều trị 

COVID-19 trên cùng địa bàn, hoặc chuyển đến bệnh viện dã chiến điều trị 

COVID-19 gần nhất bằng xe cấp cứu. Xử trí cấp cứu tại chỗ, cho thở oxy ngay đối 

với trường hợp có suy hô hấp. 

 - Trường hợp F0 không có nguy cơ: Tổ thẩm định do Ban chỉ huy xã, 

phường tiến hành thẩm định điều kiện cách ly tại nhà. Nếu đủ điều kiện cách ly, 

điều trị tại nhà: 

 + Cán bộ y tế phát ngay túi thuốc và máy SpO2 và hướng dẫn sử dụng. 

  . Gói thuốc A: phát ngay cho đối tượng. 

  . Gói thuốc B: trường hợp có Bác sỹ theo dõi có thể hướng dẫn sử 

dụng sớm. Trường hợp không có bác sỹ theo dõi, sử dụng thuốc theo đúng chỉ định 

sử dụng gói thuốc B hoặc ngay khi có các triệu chứng có thể chuyển nặng 



(SpO2<96%, có triệu chứng khó thở, hụt hơi). 

  . Gói thuốc C: Trường hợp sử dụng thuốc Molnupiravir có kiểm soát 

trong điều trị các trường hợp mắc COVID-19 theo chương trình thí điểm sử dụng 

thuốc có kiểm soát. 

 + Chính quyền địa phương (Không phải cán bộ y tế tại Trạm Y tế): Thực 

hiện giăng dây, biển báo và các yêu cầu theo hướng dẫn, đầu mối cán bộ Tổ 

COVID cộng đồng/cán bộ y tế tình nguyện: hướng dẫn người dân sử dụng Tây 

Ninh SMART/cung cấp đầu mối liên hệ.  

 + Khi có kết quả RT-PCR, xử lý theo kết quả: 

  . RT-PCR (-): lấy lại túi thuốc và SpO2 đã bàn giao. 

  . RT-PCR (+): tiếp tục theo dõi, hướng dẫn bệnh nhân điều trị F0 tại 

nhà. 

 - Nếu không đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà: Trạm Y tế phường, xã, 

thị trấn hoặc Trạm Y tế lưu động nơi F0 cư trú báo cáo về Trung tâm Y tế huyện, 

thành phố, thị xã để Trung tâm Y tế điều chuyển F0 đến các cơ sở thu dung, điều trị 

COVID-19 trên cùng địa bàn, hoặc chuyển đến bệnh viện dã chiến điều trị 

COVID-19 gần nhất bằng xe cứu cứu thương hoặc bằng xe chuyên dụng vận 

chuyển F0. 

* Bước 3: Chăm sóc F0  

 - Trường hợp F0 cách ly, điều trị tại nhà: thực hiện chăm sóc theo hướng 

dẫn sau: 

  + Tổ y tế và cán bộ y tế: thực hiện theo Quyết định số 4038/QĐ-BYT 

ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về quản lý người 

nhiễm COVID-19 tại nhà. 

  + F0 tại nhà: thực hiện theo Quyết định số 4156/QĐ-BYT ngày 

28/8/2021 về việc hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà (Đính kèm 

sổ tay hướng dẫn). 

  + Tăng cường tuyên truyền F0 tại nhà cần phải lưu ý 10 điều cơ bản 

(Đính kèm 10 điều lưu ý). 

 - Hàng ngày F0 tại nhà thực hiện đo SpO2, mạch, triệu chứng báo cáo trên 

ứng dụng Tây Ninh SMART/báo cáo Tổ COVID cộng đồng, cán bộ y tế tình 

nguyện... 

 - Trường hợp có các triệu chứng có thể chuyển nặng (SpO2<96%, có triệu 

chứng khó thở, hụt hơi) báo cáo ngay Trạm y tế lưu động/trạm y tế xã để kịp thời 

xử trí, chuyển tầng điều trị phù hợp.  

- Lấy mẫu xét nghiệm: cán bộ y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 

+ F0 không có triệu chứng: lấy mẫu ngày thứ 9. 

+ F0 có triệu chứng: lấy mẫu ngày thứ 14. 

+ Trường hợp sử dụng thuốc Molnupiravir có kiểm soát trong điều trị 



các trường hợp mắc COVID-19: thêm lấy mẫu ngày thứ 6 kể từ lúc sử dụng thuốc, 

theo hướng dẫn cán bộ y tế. 

* Bước 4: Điều tra dịch tễ, xử lý ổ dịch theo quy định. 

* Tiêu chuẩn xuất viện: 

- Đối với các trường hợp không có triệu chứng lâm sàng, được ra công nhận 

khỏi bệnh khi: Đã được cách ly điều trị tại nhà tối thiểu 10 ngày và có kết quả xét 

nghiệm bằng phương pháp RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 ngày thứ 10.  

- Đối với các trường hợp có triệu chứng lâm sàng nhẹ, khi đủ các điều kiện 

sau:  

+ Điều trị COVID-19 tối thiểu 14 ngày;  

+ Các triệu chứng lâm sàng hết trước từ 3 ngày trở lên;  

+ Có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR âm tính 

SARS-CoV-2.  

 - Các trường hợp công nhận điều trị khỏi bệnh tiếp tục thực hiện tự theo dõi 

sức khỏe tại nhà 14 ngày sau khi điều trị khỏi, báo ngay cơ quan y tế khi có các 

triệu chứng nghi ngờ. 

* Lưu ý: 

- F0 có xét nghiệm RT-PCR với CT > 30 (CT từ 30 trở lên) : Nếu sau 24 giờ 

có kết quả xét nghiệm PCR lần 2 âm tính hoặc CT > 30 thì cho theo dõi tại nhà và 

giám sát y tế theo quy định. 

II. Tại doanh nghiệp 

1. Quy định chung: 

1.1. Tại mỗi doanh nghiệp thành lập bộ phận y tế, bố trí khu cách ly tạm thời. 

1.2. Thực hiện xét nghiệm sàng lọc, xét nghiệm định kỳ cho người lao động 

theo hướng dẫn tại Công văn số 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021 của Bộ Y tế và 

Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Doanh nghiệp tự chi trả chi phí xét 

nghiệm cho người lao động. 

1.3. Cơ quan y tế địa phương luôn giữ vững quan điểm, nguyên tắc phối hợp 

và tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất, kinh 

doanh. 

2. Quy trình xử lý khi phát hiện trường hợp có kết quả xét nghiệm 

dương tính với SARS-CoV-2 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh: 

* Bước 1: Bộ phận y tế thực hiện tách nhanh và cách ly tạm F0 tại khu cách 

ly tại cơ sở sản xuất hoặc doanh nghiệp và thông báo ngay cơ quan y tế của địa 

phương, Ban Quản lý khu kinh tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương theo 

phân công quản lý để được hỗ trợ: 



a) Đối với khu, cụm công nghiệp: liên hệ Trạm Y tế lưu động hoặc Trạm Y tế 

phường, xã, thị trấn hoặc Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố nơi doanh 

nghiệp đang hoạt động. 

b) Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh khác: liên hệ Trạm Y tế lưu động hoặc 

Trạm Y tế phường, xã, thị trấn. 

* Bước 2: khi nhận được tin báo có phát sinh F0 của doanh nghiệp, cơ quan y 

tế địa phương đến trực tiếp doanh nghiệp để phối hợp với bộ phận y tế đánh giá tình 

trạng sức khỏe của F0 và lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn để khẳng định 

(nếu trước đó chỉ làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên). 

a) Nếu F0 có dấu hiệu suy hô hấp (thở nhanh hoặc khó thở hoặc SpO2 < 

96%), có thai, bệnh lý nền hoặc có các dấu hiệu, triệu chứng thuộc tầng 2, 

tầng 3 của tháp điều trị thì xử lý sơ cấp cứu ngay và liên hệ cơ quan y tế địa 

phương nơi F0 đang làm việc hoặc lao động để cơ quan quản lý thực hiện chuyển 

F0 đến bệnh viện có chức năng thu dung điều trị COVID-19 trên cùng địa bàn hoặc 

chuyển đến bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 gần nhất. 

b) Nếu F0 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ:  

 - Nếu đủ điều kiện cách ly tại công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất: cho F0 

cách ly tại cơ sở cách ly của khu, cụm công nghiệp. Đơn vị báo cáo danh sách F0 

về Trạm Y tế lưu động nơi doanh nghiệp đang hoạt động để theo dõi và quản lý. 

 - Nếu không đủ điều kiện cách ly tại công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất: 

liên hệ Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố nơi đơn vị đang hoạt động để 

chuyển cách ly F0 tại cơ sở cách ly theo quy định, cụ thể: 

  + Trường hợp đủ điều kiện cách ly tại nhà: Chuyển về địa phương nơi 

cư trú để tiếp tục theo dõi, điều trị tại nhà. 

  + Trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà/F0 có nguy cơ: liên 

hệ Trạm Y tế lưu động nơi F0 cư trú hoặc Trạm Y tế xã, phường, thị trấn hoặc 

Trung tâm Y tế huyện, thành phố, thị xã  hoặc  để cơ quan quản lý thực hiện chuyển 

F0 đến bệnh viện có chức năng thu dung điều trị COVID-19 trên cùng địa bàn, 

hoặc chuyển đến bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 gần nhất bằng xe cấp cứu. 

 - Xe vận chuyển bệnh nhân từ Cơ sở y tế về địa phương: có thể sử dụng xe 

công ty, doanh nghiệp/xe thuê dịch vụ chuyên chở người cách ly đảm bảo yêu cầu 

về phòng, chống dịch. Lưu ý khi sử dụng xe dịch vụ cần công khai về giá dịch vụ 

và được sự đồng thuận người dân. 

* Bước 3: Bộ phận Y tế phối hợp với cơ quan y tế địa phương tiến hành điều 

tra dịch tễ, xử lý ổ dịch theo quy định: 

a) Nếu phát hiện F0 trong cùng 01 phân xưởng/dây chuyền sản xuất/tổ sản 

xuất/khu vực sản xuất/vị trí việc làm:  

 - Đưa F0 tới khu vực cách ly tạm thời, tạm ngưng khu vực sản xuất tại vị trí 

có F0.  

 - Tạm ngưng sản xuất tại phân xưởng/dây chuyền sản xuất/tổ sản xuất/khu 

vực sản xuất có F0 mới được phát hiện.  



 - Di chuyển toàn bộ công nhân trong dây chuyền sản xuất này đến khu vực 

đủ rộng để tiến hành điều tra dịch tễ xác định các trường hợp tiếp xúc gần (F1), lấy 

mẫu xét nghiệm theo chỉ định của cơ quan y tế để nhanh chóng bóc tách các F0 ra 

khỏi dây chuyền sản xuất.  

 - Tiến hành xử lý môi trường bằng dung dịch sát khuẩn phù hợp với môi 

trường lao động, trang thiết bị máy móc của công ty, doanh nghiệp.  

 - Tổ chức cách ly các trường hợp F1, F2 theo quy định.  

 - Chỉ được tổ chức sản xuất trở lại sau khi xác định bóc tách hết các F0, 

cách ly tất cả các trường hợp F1, F2.  

b) Nếu phát hiện F0 ở ít nhất 02 dây chuyền sản xuất của cùng một phân 

xưởng: thực hiện như phần II, mục 2, (bước 3, điểm a). Bộ phận Y tế tăng cường 

giám sát người có triệu chứng nghi ngờ trong vòng 14 ngày để làm xét nghiệm, kịp 

thời cách ly. 

c) Nếu phát hiện F0 ở ít nhất 02 phân xưởng, mỗi phân xưởng có ít nhất 2 

chuyền phát hiện F0:  

 - Tạm ngưng hoạt động cả cơ sở sản xuất để triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch theo quy định đối với toàn bộ cơ sở sản xuất.  

 - Trong thời hạn 24 giờ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của doanh nghiệp 

phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố để phân tích và đánh giá tình 

hình dịch, xây dựng kế hoạch kiểm soát dịch để sớm đưa một phân xưởng hoặc 

toàn bộ cơ sở sản xuất trở lại hoạt động. 

d) Doanh nghiệp phối hợp cơ quan y tế địa phương tiếp tục truy vết theo quy 

định. 

g) Sau khi xử lý xong F0, F1, Doanh nghiệp báo cáo kết quả xử lý y tế về Cơ 

quan quản lý, Sở Y tế, UBND huyện/thị xã/thành phố để giám sát và hỗ trợ xử lý 

dịch. Doanh nghiệp tự chi trả chi phí xét nghiệm, cách ly, điều trị ... theo quy định.  

3. Quy trình xử lý khi phát hiện trường hợp có kết quả xét nghiệm 

dương tính với SARS-CoV-2 tại các Cơ sở Y tế: 

- Bước 1: Tại mỗi Cơ sở Y tế thành lập bộ phận y tế, bố trí khu/phòng cách 

ly tạm thời. 

- Bước 2: Khi phát hiện trường hợp Test nhanh/PCR (+): bóc tách đến 

khu/phòng cách ly tạm thời, lập danh sách. 

- Bước 3:  Xác định mức độ, tình trạng bệnh, chủ động liên hệ: 

 +  Đối với các trường hợp có triệu chứng trung bình, nặng...: thông báo 

thông tin lên nhóm Zalo điều trị COVID-19 và chủ động liên hệ các tầng điều trị. 

 + Đối với các trường hợp đủ điều kiện cách ly tại nhà: thông báo TTYT 

cấp huyện để chuyển ngay về địa phương theo danh sách đầu mối liên hệ đính kèm. 

- Xe vận chuyển bệnh nhân từ Cơ sở y tế về địa phương: có thể sử dụng xe 

cơ sở y tế/xe thuê dịch vụ chuyên chở người cách ly/xe địa phương điều động. 

(Đính kèm thông tin nhà xe dịch vụ do Sở GTVT cung cấp). Lưu ý khi sử dụng xe 



dịch vụ cần công khai về giá dịch vụ và được sự đồng thuận người dân. 

- Bước 4: Thực hiện cách ly y tế theo qui định 

4. Trường hợp doanh nghiệp tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người lao 

động trước khi trở lại làm việc hoặc trong quá trình sản xuất, kinh doanh: 

- Thực hiện theo Công văn 9472/BYT-MT ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế. Khi 

phát hiện F0 có các tình huống phù hợp theo quy trình xử lý F0 tại cộng đồng, 

Doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo ngay cơ quan y tế của địa phương, Ban Quản 

lý khu kinh tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương theo phân công quản lý để 

được hỗ trợ. 

Trên đây là hướng dẫn tạm thời quy trình xử lý F0 tại cộng đồng và doanh 

nghiệp. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có các quy định mới hoặc các tình 

huống phát sinh cần điều chỉnh, bổ sung nội dung trên, Sở Y tế sẽ xem xét thực 

hiện cho phù hợp. 

 

Nơi nhận:                                                                              
- Như trên;  

- Ông Võ Đức Trong - PCT TT UBDN tỉnh (b/c)  

- UBND tỉnh (b/c);     

- BGĐ SYT; 
- Lưu: VP, NV.(TRANG) 

   

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PHỤ LỤC I: 10 ĐIỀU CẦN LƯU Ý ĐỐI VỚI  F0 TẠI NHÀ 

1. Phải có số điện thoại của cơ sở y tế, của nhân viên y tế được phân 

công theo dõi, số điện thoại của bác sĩ tư vấn.  

- Đồng thời, người cách ly cần phải chuẩn bị một số vật dụng tối thiểu cần 

thiết như: dung dịch khử khuẩn tay, nước súc họng, khẩu trang y tế, cặp nhiệt độ, 

cồn sát trùng... 

- Người được cách ly cần chuẩn bị một số loại thuốc thiết yếu như thuốc hạ 

sốt; Thuốc nâng cao sức khỏe như multivitamin, vitamin C và một số loại thuốc 

đông dược. 

Các trường hợp cách ly tại nhà cần chuẩn bị thêm bàn, ghế trước cửa phòng 

hoặc khu vực cách ly để nhận nhu yếu phẩm từ gia đình, nhân viên y tế. Phòng cách 

ly cũng cần có một thùng rác có nắp. 

2. Khuyến cáo người dân nên mở cửa sổ tạo không khí thông thoáng, hạn chế 

sử dụng điều hòa trong phòng. 

3. Người cách ly cần đeo khẩu trang thường xuyên trừ khi ăn uống, vệ sinh 

cá nhân. Phải thay khẩu trang 2 lần/ngày và khử khuẩn bằng cồn, hoặc thuốc sát 

trùng trước khi bỏ khẩu trang.  

4. Người cách ly thường xuyên khử khuẩn tay các vật dụng, bề mặt tiếp xúc 

như mặt bàn, tay nắm cửa, bồn cầu, lavabo sau khi sử dụng. 

5. Khuyến cáo người dân cần đo thân nhiệt tối thiểu 2 lần/ngày hoặc khi thấy 

có dấu hiệu ớn lạnh, sốt. Ghi ghép thân nhiệt và báo cáo cho nhân viên y tế hàng 

ngày.  

6. Mọi người cần ăn đầy đủ chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng. 

7. Cần uống nhiều nước và bổ sung vitamin khoáng chất thường xuyên. 

8. Tập thể dục tại chỗ hàng ngày và tập thở ít nhất 15 phút mỗi ngày. 

9. Yêu cầu nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm lại hoặc được hướng dẫn tự 

lấy mẫu tại nhà sau 7 ngày cách ly. 

10. Khi có dấu hiệu sau, người cách ly cần gọi điện báo ngay cho nhân viên 

y tế: Sốt hơn 37,5 độ, ho, đau họng, tiêu chảy hoặc khi thấy hơi thở ngắn lại, khó 

thở. Điều kiện để kiểm tra triệu chứng khó thở là không thể hít vào nín thở đủ 10 

giây. Khi có triệu chứng này cần báo ngay nhân viên y tế để theo dõi tiếp tục sức 

khỏe, có sự hỗ trợ y tế kịp thời. 

 

 

 

  



PHỤ LỤC II: PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH CHUNG CÁC KHU ĐIỀU TRỊ 

 

1. Sở Y tế (tổ điều hành) 
TT Cán bộ  Chức vụ Số điện thoại 

1 BS. TRẦN VĂN SỸ Phó giám đốc SYT - Phụ trách chung 0913 633 772 

2 BS. ĐỖ HỒNG SƠN  Phó giám đốc SYT - Phó bộ phận điều hành 

(Phụ trách hậu cần) 

0918331341 

3 BS. LIÊU CHÍ HÙNG Giám Đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh - Phó bộ 

phận điều hành 

0913798363 

4 BS. NGUYỄN THÁI 

BÌNH 

Phó Giám Đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh - Phó bộ 

phận điều hành 

0913700350 

5 BS. NGUYỄN NGHIÊM 

TRANG 

Phòng Nghiệp vụ - SYT - Thư ký điều hành 

Phụ trách tầng 1 (Thư ký điều hành) 

038 986 2095 

6 BS. NGUYỄN VĂN 

TRUNG  

Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế -Phụ trách tầng 

2 (Thư ký điều hành) 

0909 176 761 

 

2. TTYT các huyện, thị xã, thành phố 

TT Cơ sở Cán bộ/Chức vụ Số điện thoại 

1 Bệnh viện Lao và bệnh phổi BS. Phan Công Bình (Phó Giám đốc phụ trách) 0913 999 898 

BS. Phan Văn Ngoan (Phó Giám đốc ) 0919001574 

2 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh BS. Liêu Chí Hùng (Giám đốc ) 0913798363 

BS. Trang Anh Dũng  (Phó Giám đốc) 0915408747 

BS. Nguyễn Thái Bình (Phó Giám đốc) 0913700350 

3 TTYT TX Trảng Bàng BS. Huỳnh Văn Út (Giám đốc) 0918 464 079 

BS. Lại Quốc Bảo (Phó giám đốc) 0909059952 

4 TTYT Bến Cầu BS. Trần Văn Lưu (Phó Giám đốc) 0388 005 905 

BS. Phạm Thị Của  (Phó trưởng khoa hồi sức cấp 

cứu)  

0989 886 441 

5 TTYT TP Tây Ninh BS. Nguyễn Thế Ngọc (Giám đốc) 0888 533 357 

BS. Nguyễn Thị Hồng Cẩm (Phó trưởng phòng Kế 

hoạch- Nghiệp vụ) 

0963.588.979 

6 TTYT Dương Minh Châu BS. Huỳnh Ngọc Bảnh (Giám đốc) 0983 773 869 

BS. Lâm Thị Tợi (Phó Giám đốc) 0913610807 

7 TTYT  Châu Thành BS. Nguyễn Văn Tường (Phó Giám đốc) 0919 069 030 

BS. Lưu Quang Nghĩa - NV phòng KHNV 0819906890 

8 TTYT Tân Châu BS. Võ Thị Ngọc Mai (Giám đốc) 0983 110 233 



BS Trần Thanh Danh  (Phó giám đốc) 0903678478 

9 TTYT Gò Dầu BS. Võ Thị Song Thu (Phó giám đốc) 0903634846 

BS. Nguyễn Thành Thái - Trưởng khoa Ngoại tổng 

hợp 

0909091283 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC III: DANH SÁCH CÁN BỘ Y TẾ PHỤ TRÁCH  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH 

    

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 

I. THÀNH PHỐ TÂY NINH 

1 Phạm Ngọc Hạnh Phó Trạm TYT phường 1 0943.439.819 

2 Nguyễn Hải Yến 
Phó trạm điều hành TYT 

phường 2 
0909.207.525 

3 Hồ Thị Ánh Tuyết 
Phó trạm điều hành TYT 

phường 3 
0938.923.484 

4 Nguyễn Văn Kẻ 
Phó trạm điều hành TYT 

phường IV 
0902.887.374 

5 Lê Thị Hương 
Phó trạm điều hành TYT 

phường Hiệp Ninh 
0917.263.198 

6 Lê Thị Thanh Quyên 
Phó trạm điều hành TYT 

phường Ninh Thạnh 
0909.950.080 

7 Tạ Thị Mến 
Phó Trạm TYT phường Ninh 

Sơn 
0377.383.279 

8 
Nguyễn Đăng Ngọc 

Duyên 

Phó trạm điều hành TYT xã 

Bình Minh 
0344.260.779 

9 
Nguyễn Thị Thanh 

Trang 

Phó trạm điều hành TYT xã 

Thạnh Tân 
0972.505.015 

10 Mai Thị Thu Minh Trưởng TYT xã Tân Bình 0822.448.268 

II. DƯƠNG MINH CHÂU 

1  Võ Minh Giàu 
Phó Khoa KSBT và AIDS, 

YTCC và dinh dưỡng – ATTP 
0853.916.854 

2 Đặng Thành Thơ 
Nhân viên Khoa kiểm saost 

bệnh tật 
0968.105.401 

1 Phạm Thị Mỹ Hạnh Quản lý TYT Thị Trấn 0969.966.249 

2 Trần Thị Thanh Thúy Phó Trạm TYT Suối Đá 0383.484.937 

3 Đặng Thị Gái Phó Trạm TYT Phan 0908.026.677 

4 Lương Hoàng Duy Phó trạm TYT Bàu Năng 0917.294.191 

5 Lê Hiền Hậu Phó Trạm TYT Chà Là 0918.661.278 

6 Lê Thị Tuyết Lan Phó Trạm TYT Cầu Khởi 0919.637.343 

7  Trần Văn Quanh 
Trưởng Trạm TYT Truông 

Mít 
0909.281.396 

8 Đoàn Văn Nguyên Trưởng trạm TYT Lộc Ninh 0908.605.038 

9 Dương Văn Phi Trưởng Trạm TYT Bến Củi 0933.411.646 

10 Nguyễn Thị Cảnh Phó Trạm TYT Phước Minh 0354.889.730 

11 Trần Thị Ngọc Bích Phó Trạm TYT Phước Ninh 0971.532.598 



III. GÒ DẦU 

1 Trần Thành Tấn 

Trưởng Khoa KSBT và 

AIDS, YTCC và dinh dưỡng 

– ATTP 

0913.670.479 

2  Nguyễn Chánh Nghiệp 
Phó Khoa KSBT và AIDS, 

YTCC và dinh dưỡng – ATTP 
0975.477.167 

3 Huỳnh Thị Kim Phước Phó Trạm  Y tế Thị Trấn 0918.222.970 

4 Huỳnh Ngọc Thu Phó Trạm  TYT Thanh Phước 0976.280.447 

5 Nguyễn Thị Thanh Phó Trạm TYT Phước Thạnh 0984.110.884 

6 Nguyễn Văn Hường 
Trưởng Trạm TYT Phước 

Đông 
0968.516.819 

7 Huỳnh Việt Trinh Phó Trạm TYT Bàu Đồn 0976.781.104 

8 Nguyễn Quốc Trung Phó Trạm TYT Phước Trạch 0909.772.443 

9 Trần Văn Thanh Phó Trạm TYT Hiệp Thạnh 0377.483.808 

10 Nguyễn Thị Diệu Hiền Phó Trạm TYT Thạnh Đức 0369.141.841 

11 Trần Mai Trinh Phó Trạm TYT Cẩm Giang 0395.205.556 

IV. BẾN CẦU 

1 
Nguyễn Văn Khá 

Trưởng trạm TYT Long 

Phước 
0977594265 

2 Nguyễn Thị Kiển Phó Trạm TYT Long Chữ 0374709282 

3 Phạm Thị Kim Phụng Phó Trạm TYT Long Giang 0977594799 

4 Nguyễn Sung Sướng Phó Trạm TYT Long Khánh 0949270965 

5 Nguyễn Thị Thu Thủy Phó Trạm TYT Long Thuận 0358595117 

6 Huỳnh Bích Huyền Phó Trạm TYT Tiên Thuận 0778899089 

7 
Lê Khắc Bình 

Phó Trạm TYT Thị trấn Bến 

Cầu 
0886720272 

8 Nguyễn Thị Kim Chi Phó Trạm TYT Lợi Thuận 0915772524 

9 Phạm Thị Linh Phó Trạm TYT An Thạnh 0866162857 

V. CHÂU THÀNH 

1 Nguyễn Thị Thu Hồng Phó Giám đốc TTYT huyện  0982387739 

2 Phạm Thị Hoa Phó trưởng trạm y tế Thị trấn 0975677919 

3 Nguyễn Trọng Nhân Phó trạm y tế xã Thái Bình 0988697060 

4 Nguyễn Thị Hoàng Mai 
Phó trưởng Trạm Y tế Hòa 

Hội 
0987632657 

5 Nguyễn Thùy Linh 
Phó trưởng trạm Y tế Đồng 

Khởi 
0972963228 

6 Ngô Tùng Tư Trưởng Trạm y tế Ninh Điền 0909465322 

7 Bùi Thị Mỹ Lệ Phó Trạm y tế xã Long Vĩnh 0946456446 

8 Tăng Thị Bích Lệ Phó Trạm y tế xã Thành Long 0963870252 



9 Phùng Nhựt Tú 
Phó Trưởng Trạm Y tế An 

Bình 
0785382023 

10 Trịnh Minh Chí 
Trưởng Trạm y tế xã Hòa 

Thạnh 
0945682929 

11 Nguyễn Thị Hoa 
Q Trưởng Trạm y tế xã Trí 

Bình 
0919058578 

12 Thân Thị Huỳnh Lê 
Phó trưởng trạm Y Tế Phước 

Vinh 
0399016078 

13 Bùi Thị Đẹp 
Phó trưởng Trạm Y tế xã An 

Cơ                              
0937728629 

14 Nguyễn Thị Thúy Hồng 
Phó trưởng Trạm y tế xã Hảo 

Đước  
0829151499 

15 Bùi Thị Kim 
Phó Trưởng Trạm Y tế Thanh 

Điền 
0975964401 

16 Trương Thị Kiều 
Phó Trưởng Trạm Y tế  Biên 

Giới 
0764223166 

VI. HÒA THÀNH 

1 Nguyễn Văn Năng Trưởng Phòng Y tế thị xã 0907660959 

2 Huỳnh Kiều Chinh 
Phó Giám đốc Trung tâm y tế 

thị xã 
0913634172 

3 Phan Thị Kiều Phương 
Phó Trưởng TYT phường 

Hiệp Tân 
0937384338 

4 Lê Thị Thiên Thảo 
Phó Trưởng TYT phường 

Long Thành Trung 
0978160601 

5 Lê Thị Ngọc Ánh 
Phó Trưởng  TYT phường 

Long Hoa 
0949171682 

6 Nguyễn Thành Te 
Phó Trưởng TYT phường 

Long Thành Bắc 
0918068093 

7 Nguyễn Thanh Tùng 
Phó Trưởng TYT xã Trường 

Hòa 
0918400091 

8 Trịnh Thị Kim Chung 
Phó Trưởng TYT xã Long 

Thành Nam 
0938965654 

9 Nguyễn Thị Điểm 
Phó Trưởng TYT xã Trường 

Tây 
0904756126 

10 Lê Văn Sang Trưởng TYT xã Trường Đông 0913149007 

VII. TRẢNG BÀNG 

1 Huỳnh Văn Út  Giám đốc TTYT Trảng Bàng 0963041313 

2 Trần Văn Lèo 
Phó giám đốc TTYT Trảng 

Bàng 
0903156431 

3 Lại Quốc Bảo 
Phó giám đốc TTYT Trảng 

Bàng 
0909059952 

4 Nguyễn Văn Giàu 
Phó giám đốc TTYT Trảng 

Bàng 
0989986726 

5 Trần Thị Chuốn Phó trạm TYT .P. Trảng Bàng 098 574 6610 



6 Trần Văn Tươi 
Phó trạm điều hành TYT .P. 

An Tịnh 
0356995994 

7 Lê Thị Cẩm Giang Phó trạm TYT .P. An Tịnh 0986 352 442 

8 Lê Văn Lực Phó trạm TYT .P. An Hòa 0386533196 

9 Dương Thị Tú Quỳnh Phó trạm TYT .P. Gia Lộc 0907066961 

10 Nguyễn Phương Hồng Phó trạm TYT .P. Gia Bình 0977724416 

11 Lê Thị Thuý Phượng 
Phó trạm phụ trách TYT .P. 

Lộc Hưng 
0948229017 

12 Trương Thanh Sang Phó trạm TYT .P. Lộc Hưng 0988363757 

13 Nguyễn Văn Tùng 
Phó trạm TYT  xã  Hưng 

Thuận 
0792180607 

14 Nguyễn Văn Dũng 
Phó trạm điều hành TYT  xã  

Đôn Thuận 
0909855928 

15 Hồ Thị Phương Phó trạm TYT  xã  Đôn Thuận 0783666454 

16 Nguyễn Thị Trúc Linh 
Phó trạm TYT  xã  Phước 

Bình 
0906971407 

17 Hồ Văn Vũ Phó trạm TYT  xã  Phước Chỉ 0987889594 

VIII. TÂN BIÊN 

1 Vũ Gia Phương Giám đốc TTYT Tân Biên 0918664205 

2 Võ Kim Loan Phó Trạm TYT  Trà Vong 0984992388 

3 Trần Văn Lượm Phó Trạm TYT  Mỏ Công 0985957552 

4 Võ Thị Ánh Hồng Phó Trạm TYT Tân Phong 0374806246 

5 Nguyễn Thị Thanh Sang Phó Trạm TYT Thị Trấn 0978098826 

6 Phạm Thị Lan Phó Trạm TYT Hòa Hiệp 0833032032 

7 Nguyễn Hữu Hảo Phó Trạm TYT Thạnh Tây 0919113515 

8 Trần Thị Ngân Phó Trạm TYT Tân Lập 0909096148 

9 Võ Thị Hoài Thu Phó Trạm TYT Tân Bình 0907953906 

10 Nguyền Thị Huỳnh Nhi Phó Trạm TYT Thạnh Bắc 0914635537 

11 Lê Thị Hồng Mai Phó Trạm TYT Thạnh Bình 0398382834 

IX. TÂN CHÂU 

1 Trần Việt Hùng 
Phó giám đốc TTYT Tân 

Châu 
0989848575 

2 Trần Quốc Toàn Phó Trạm TYT Tân Hưng 
02763 753 004 

0982431 092 

3 Hồ Thị Thanh Trưởng TYT Tân Phú 
02763 875 517 

0918 552 675 

4 Đặng Văn Bình Phó Trạm TYT Thị Trấn 
02763 875 053 

0817 774 878 

5 Phạm Thị Nghiệp Phó Trạm TYT Thạnh Đông 
02763 875 672 

0373 445 915 



6 Nguyễn Thị Mai Phó Trạm TYT Tân Hiệp 
02763 875 876 

0386 676 975 

7 Lê Thị Kim Hoa Phó Trạm TYT Tân Hội 
02763 751 024  

0369 280010 

8 Võ Thị Thu Hiền Phó Trạm  TYT Tân Đông 
02763 751 124 

0989278740 

9 Nguyễn Thị Vân Trưởng TYT Tân Hà 
02763 751 718 

0971 210 023 

10 Lâm Hữu Thanh Phụ trách TYT Suối Dây 
02763 752 643 

0396 082 683 

11 Bùi Minh Tuấn Phó Trạm TYT Tân Thành 
02763 754 502 

0987087639 

12 Nguyễn Diên Chung Phó Trạm TYT Suối Ngô 
02763 750 412 

0984 749 638 

13 Ngô Thị Châm Trưởng TYT Tân Hoà 
02763 750 596 

0979 110 890 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC IV: DANH SÁCH MỘT SỐ ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI 

 

 

Stt 
Tên đơn vị kinh doanh 

vận tải 
Địa chỉ Điện thoại 

1 
 Công ty TNHH MTV 

Đồng Phước 

Ấp Xóm Ruộng, xã Trí Bình, 

huyện Châu Thành, tỉnh Tây 

Ninh 

0916.742.727 

2 
HTX Dịch vụ Vận tải 

Đồng Tâm 

Đường Trưng Nữ Vương, Khu 

phố 1, Phường 2, TP.Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh 

0918.772.880 

3 Công ty du lịch Sáu Hạc 
251, ấp Chánh, Xã An Thạnh, 

Bến Cầu, Tây Ninh 
0913.720.356 

4 

Công ty TNHH MTV 

TM-VT Minh Thùy Linh 

(xe Lê Khánh) 

Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Đông, 

Tân Châu, Tây Ninh 
0979.702.702 

5 

Công Ty TNHH TM-DV 

Quốc Dũng (xe Huệ 

Nghĩa) 

Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Đông, 

Tân Châu, Tây Ninh 
0918.353.537 

6 
Công ty TNHH Thương 

mại – Dịch vụ Kim Ngân 

Thị Trấn Châu Thành, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

0913.987.111 

0906.361.514 

7 Cty TNHH Sáu Hạt 
251 Ấp Chánh, An Thạnh, Bến 

Cầu, Tây Ninh 
0913.720.356 

8 
Cty TNNN TMDVDK- 

VTH 

Đường 30/4 Khu Phố 4, Phường 

3, TP.Tây Ninh, Tây Ninh 
0947.827.657 

9 Dịch vụ Du lịch Lan Chi 
103 Đường Hoàng Lê Kha, KP3, 

P3, TP. Tây Ninh. 
0982.922.889 

10 
Hộ kinh doanh dịch vụ xe 

Quang Lộc 

189 Đường 30/4, P3, TP. Tây 

Ninh 
0913.725.721 
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